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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Luật Quốc tế - Mã học phần: 10395 

2. Khoa phụ trách: Luật kinh tế 

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng 

- Chức danh, học hàm, học vị: ThS. NCS 

- Địa chỉ liên hệ: TP.HCM 

- ĐT: 0774505696; email: ntbphuong@upt.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật thuế, … 

4. Số tín chỉ: 3 

5. Phân bổ thời gian (tiết) 

- Lên lớp: 45 tiết 

- Tự học: 135 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp. 

7. Mục tiêu của học phần: Học phần cung cấp nền tảng kiến thức về công pháp quốc 

tế. 

8. Chuẩn đầu ra học phần 

- Kiến thức 

1.  Hiểu được những vấn đề lý luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh. 

2.  Khái quát về Luật quốc tế: Cung cấp cho học viên các vấn đề chung về luật 

quốc tế như định nghĩa, bản chất, lịch sử phát triển của Luật quốc tế. Ngoài ra, 

nguồn của Luật quốc tế và mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia cũng 

là hai nội dung quan trọng của chương này. 

3.  Chủ thể của Luật quốc tế: Chủ thể của Luật quốc tế có những đặc trưng riêng 
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về tính chủ quyền, bao gồm: Quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ, vùng lãnh 

thổ, dân tộc đấu tranh giành độc lập, và chủ thể đặt biệt là Vatican. Ngoài ra, còn 

một số thực thể khác cũng đóng vai trọng trong đời sống quốc tế. 

4.  Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế: Chương này đề cập đến các nguyên tắc 

tạo nên nền tảng chung cho Hệ thống luật pháp quốc tế, bao gồm: Cấm sử dụng 

vũ lực, hòa bình giải quyết tranh chấp, tận tâm thực hiện cam kết quốc tế, nghĩa 

vụ hợp tác giữa các quốc gia. 

5.  Các ngành luật cơ bản của Luật quốc tế: 

6.  Luật Điều ước quốc tế: Là hợp đồng giữa các chủ thể luật pháp quốc tế, luật 

về Điều ước quốc tế được nghiên cứu với các nội dung cơ bản sau: Khái niệm, 

đặc điểm, quá trình ký kết, các hành vi đặc biệt trong quá trình ký kết, hiệu lực 

và việc giải thích Điều ước quốc tế. 

7.  Luật Lãnh thổ và Biên giới quốc gia: Tìm hiểu các khía cạnh pháp lý về thực 

tiễn, áp dụng thông qua các án lệ của cơ quan tài phán quốc tế; việc phân định 

biên giới quốc gia và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. 

8.  Luật biển quốc tế: Hiểu biết về cách xác định vùng biển, quy chế pháp lý cho 

từng vùng biển và giải quyết tranh chấp biển theo quy định của Công ước Liên 

Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982). 

9.  Luật Ngoại giao và lãnh sự: Tìm hiểu khái quát về quan hệ ngoại giao, quan 

hệ lãnh sự và quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo pháp luật quốc tế. 

- Kỹ năng 

10.  Vận dụng kiến thức của Luật Công pháp quốc tế vào việc tìm hiểu các vấn 

đề quốc tế có liên quan cũng như đưa ra những nhận xét, phán đoán bước đầu về 

tình hình quốc tế đương đại. 

11.  Tạo tiền đề, định hướng khả năng nghiên cứu của người học trong các lĩnh 

vực chuyên môn sâu của từng ngành luật. 

12.  Khả năng cập nhật văn bản pháp luật quốc tế và liên hệ với các ngành luật 

tương ứng của Luật quốc nội Việt Nam.  

13.  Phát triển kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin của 

người học. 

- Thái độ 

14.  Tôn trọng luật pháp quốc tế. 

15.  Tính cực đấu tranh bảo vệ công lý và luật pháp quốc tế. 

16.  Ý thức được trách nhiệm của cá nhân đối với các quốc đề quốc tế có liên 

quan đến tình hình đất nước hiện nay. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
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17.  Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm. 

18.  Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu. 

19.  Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể. 

20.  Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên 

quan. 

21.  Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu. 

9. Nội dung học phần 

9.1. Tóm tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống luật pháp quốc tế 

đương đại và bốn ngành luật tiêu biểu của nó. Chương trình học được chia làm 

hai phần: Những vấn đề chung về Luật quốc tế và các ngành luật điển hình. Về 

phần kiến thức chung, chương khái quát cung cấp cho người học cái nhìn tổng 

quan về hệ thống luật pháp quốc tế cũng như sự hình thành và phát triển của nó. 

Chủ thể và các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật này là hai nội dung 

trọng tâm của học phần. Về phần kiến thức chuyên ngành, ý thức được tầm quan 

trọng của Điều ước quốc tế trong việc kiến tạo và phát triển các mối quan hệ 

quốc tế nên đây là bài đầu tiên của phần học này. Lãnh thổ, biển và đại dương đã 

trở thành tâm điểm trong chính sách đối ngoại của các quốc gia nên Luật về 

Lãnh thổ và Luật biển quốc tế đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Ngoài 

ra, quan hệ ngoại giao thường trú là điểm nhấn của quan hệ quốc tế đương đại. 

Vì vậy, Luật ngoại giao và lãnh sự được thiết kế nhằm cung cấp cho người học 

những hiểu biết cơ bản về các vấn đề này. 

9.2. Nội dung học phần 

 Nội dung Số tiết TL 

TH 
CĐR 

TC LT BT TH 

Chương 1. Khái quát Luật quốc tế 8 4  4 24 1, 2, 3, 5, 9, 

10, 11, 17, 18, 

19, 20, 21 

1.1. Khái niệm Luật quốc tế      

1.2. Bản chất của Luật quốc tế      

1.3. Lịch sử phát triển của Luật quốc tế      

1.4. Nguồn của Luật quốc tế      

1.5. Mối quan hệ với Luật quốc nội      

Chương 2. Chủ thể của Luật quốc tế hiện đại 8 4  4 24 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

12, 17, 18, 19, 

20, 21 

2.1. Đặc trưng của chủ thể Luật quốc tế      

2.2. Quốc gia - chủ thể chủ yếu      

2.3. Tổ chức quốc tế liên chính phủ (IGO)      

2.4. Các chủ thể đặc biệt      

2.5. Các thực thể khác của quan hệ quốc tế      

Chương 3. Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế 8 4  4 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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3.1. Sự hình thành các nguyên tắc cơ bản      7, 9,13, 17, 

18, 19, 20, 21 3.2. Đặc trưng của các nguyên tắc cơ bản      

3.3. Nội dung các nguyên tắc cơ bản      

Chương 4. Luật Điều ước quốc tế 4 2  2 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9,14, 17, 

18, 19, 20, 21 

4.1. Khái quát về Điều ước quốc tế      

4.2. Quá trình ký kết Điều ước quốc tế      

4.3. Hiệu lực của Điều ước quốc tế      

4.4. Giải thích và lưu chiểu Điều ước quốc 

tế 

     

Chương 5. Luật Lãnh thổ và Biên giới quốc gia 4 2  2 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 15, 

17, 18, 19, 20, 

21 

5.1. Khái quát chung      

5.2. Thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế      

5.3. Biên giới quốc gia      

5.4. Trường hợp của Việt Nam      

Chương 6. Luật biển quốc tế hiện đại 8 4  4 24 1, 2, 3, 5, 9, 

10,16, 17, 18, 

19, 20, 21 

6.1. Khái quát chung về Luật biển quốc tế      

6.2. Các nguyên tắc của Luật biển quốc tế      

6.3. Xác định các vùng biển theo 

UNCLOS1982 

     

6.4. Quy chế pháp lý đối với các vùng biển 

theo UNCLOS 1982 

     

6.5. Giải quyết tranh chấp biển theo 

UNCLOS 1982 

     

Chương 7. Luật ngoại giao và lãnh sự 5 3  2 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 13, 14, 

17, 18, 19, 20, 

21 

7.1. Khái quát chung về quan hệ ngoại 

giao và quan hệ lãnh sự 

     

7.7. Cơ cấu, tổ chức cơ quan đại diện ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự 

     

7.3. Quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, 

lãnh sự 

     

 Tổng cộng 45 23  22 135  

10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần 

- Nắm vững nội dung quy định pháp luật và vận dụng được trong từng tình huống 

cụ thể. 

- Người học phải đọc tài liệu trước khi lên lớp, phải hoàn thành các bài tập do 

người dạy đề ra. 

11. Phương pháp đánh giá học phần 

Những nội dung 

cần đánh giá 
Số lần đánh giá Trọng số (%) 

Dự lớp 10 10 
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Thảo luận 0 0 

Bản thu hoạch 0 0 

Thuyết trình 0 0 

Bài tập 0 0 

Thi giữa học kỳ 1 30 

Thi cuối học kỳ 1 60 

  Tổng: 100% 

12. Học liệu 

12.1. Tài liệu chính 

- Giáo trình Công pháp quốc tế 1,2 / Trần Thị Thùy Dương at. el, TP.HCM: Nxb 

Hồng Đức, 2013. – 547 (Quyển 1), 489 (Quyển 2), 21 cm, 341.75/D561/Q1; 

341.75/D561/Q2. 

12.2 Tài liệu tham khảo:  

- Những điều cần biết về luật biển / Nguyễn Hồng Thao. - Hà Nội: Công an nhân 

dân, 1997.- 327 tr., 19 cm.- 341.7566/ Th108. 

- Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ Dương Huân. - Hà Nội: Chính trị Quốc 

gia, 2010.- 564 tr., 21 cm.- 327.2/ H502. 

- Hệ thống Liên Hiệp Quốc : (Sách tham khảo) / Võ Anh Tuấn. - Hà Nội: Chính 

trị Quốc gia, 2004.- 323 tr., 21cm. -352.133/ T502. 

12.3. Tư liệu trực tuyến 

- https://luatvietnam.vn/ 

- https://thuvienphapluat.vn/ 

- https://thegioiluat.vn/ 

13. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện 

hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. 

14. Kế hoạch giảng dạy 

Buổi 1 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 1. Khái quát Luật quốc tế 

➔ Phương pháp: Thảo luận 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 
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Buổi 2 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục Chương 1 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 3 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 2. Chủ thể của Luật quốc tế hiện đại 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 4 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục Chương 2 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 5 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 3. Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: như mục 8. 

 

Buổi 6 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục Chương 3. 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 7 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 4. Luật Điều ước quốc tế 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 
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Buổi 8 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 5. Luật Lãnh thổ và Biên giới quốc gia 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 9 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 6. Luật biển quốc tế hiện đại 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 10 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục Chương 6. 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 11 (5 tiết)  

➔ Nội dung: Chương 7. Luật ngoại giao và lãnh sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

15. Thi kết thúc học phần 

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường 

- Hình thức thi: Tự luận 

 

  Bình Thuận, ngày 22 tháng 6 năm 2017 

BAN GIÁM HIỆU  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 


